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Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do biên soạn lần đầu, giáo trình không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong đồng nghiệp và bạn đọc đóng góp ý kiến để giáo trình được hoàn thiện hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Tham gia biên soạn

1. Chủ biên Nguyễn Cao Phong

2. Trần Việt Khánh
MỤC LỤC


TRANG
1. Lời giới thiệu
 

2. GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN  
 

3. Chương 1:  MẢNG TRONG PHP
 

4 Chương 2:  XỬ LÝ TẬP TIN VÀ THƯ MỤC TRONG PHP
5. Chương 3:  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP
6. Chương 4:  MÔ HÌNH MVC TRONG PHP
7. Chương 5:  AJAX KẾT HỢP VỚI PHP
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Tên học phần: LẬP TRÌNH PHP2
Mã học phần: CNTT138
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: để học tốt môn học này, sinh viên cần phải học qua các môn như: lập trình PHP1, lập trình hướng đối tượng, phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

· Tính chất: việc sử dụng các công cụ mã nguồn mở như PHP-MySql, những công nghệ mới như mô hình MVC, ajax để xây dựng các ứng dụng  là một cách tiếp cận với công nghệ hiện đại, nhằm giúp sinh viên có nhiều lựa chọn hơn trong việc chọn công nghệ xây dựng các ứng dụng trên nền web.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: giúp sinh  viên hiểu rõ các khái niệm, nguyên tắc, thuật ngữ, các kỷ thuật nâng cao có trong ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySql để sử dụng chúng nhằm đáp ứng yêu cầu của ứng dụng web muốn xây dựng đưa ra.

· Kỹ năng: giúp sinh viên sử dụng được các công cụ, các kiến thức được học để xây dựng các ứng dụng web theo yêu cầu.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp sinh viên từng bước có năng lực tự xây dựng các website đơn giản có sử dụng các kỷ thuật được học để phát triển.
Chương 1:  MẢNG TRONG PHP 
Thời gian: 9 giờ



1. Mục tiêu:
· Ôn lại khái niệm về mảng

· Hiểu được cách tạo và sử dụng mảng trong PHP

· Hiểu được các hàm thư viện thường được sử dụng cho mảng trong PHP

· Vận dụng kiến thức được học để áp dụng vào trang web cụ thể 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. 
Khái niệm về mảng 


2. 
Khai báo - sử dụng mảng 


2.1. Mảng một chiều  

2.2. Mảng hai chiều 

3. 
Sắp xếp mảng 


3.1. Sắp xếp mảng một chiều 

3.2. Sắp xếp mảng hai chiều 

4. 
Các hàm xử lý khác trên mảng 


Chương 2:  XỬ LÝ TẬP TIN VÀ THƯ MỤC TRONG PHP     Thời gian:10 giờ 

1. Mục tiêu:
· Hiểu được sự cần thiết của xử lý tập và thư mục trong PHP

· Hiểu được cách xử lý tập tin và áp dụng chúng trong lập trình PHP

· Hiểu được cách xử lý thư mục và áp dụng chúng trong lập trình PHP

· Hiểu được các hàm thư viện hỗ trợ cho việc xử lý tập tin và thư mục 

· Hiểu được cách upload tập tin lên server 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. 
Tập tin  

1.1. Các chế độ mở tập tin 

1.2. Mở tập tin 

1.3.
Đọc tập tin 

1.3.1. Kiểm tra kết thúc tập tin 

1.3.2.Duyệt và đọc từng dòng nội dung trong tập tin 

1.3.3.Duyệt và đọc từng ký tự trong tập tin 

1.3.4.Đọc toàn bộ nội dung của tập tin 

1.4. Định  dạng tập tin 

1.5. Ghi tập tin fwrite()

1.6. Đóng tập tin fclose()

1.7. Kiểm tra tồn tại file_exists()

1.8. Kiểm tra kích cỡ filesize()

1.9. Xóa tập tin unlink()

1.10. Kiểm tra tập tin is_file()

2. 
Upload file 

2.1. Giới thiệu 

2.2. Các bước upload file 

3. 
Thư mục 

3.1. Tạo thư mục mkdir() 

3.2. Kiểm tra thư mục is_dir()

3.3. Mở thư mục opendir()

3.4. Đóng thư mục closedir()

3.5. Duyệt thư mục readdir()

Chương 3:  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP  





Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu:
· Ôn lại lập trình hướng đối tượng 

· Hiểu được cách lập trình hướng đối tượng trong PHP 

· Tạo các class để phục vụ cho quá trình lập trình bằng PHP

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu chung

2. Lớp, thuộc tính, phương thức của đối tương 

3. Trừu tượng hóa dữ liệu 

4. Tính kế thừa trong PHP

5. Các mức truy cập 

6. Tính đa hình 

7. Tính đóng gói 

8. Hàm khởi tạo-hàm hủy 

9. Lớp trừu tượng 

10. Thuộc tính và phương thức tĩnh 

Chương 4:  MÔ HÌNH MVC TRONG PHP  
Thời gian: 22 giờ

1. Mục tiêu:
· Hiểu được mô hình MVC là gì

· Hiểu được chức năng các thành phần Model, View, Controller 

· Hiểu được mối quan hệ của các thành phần Model, View, Controller 

· Cách cài đặt các thành phần Model, View, Controller qua ví dụ cụ thể 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu  

2. Các khái niệm 

3. Cách vận hành của mô hình MVC

4. Cấu trúc ứng dụng MVC đơn giản 

5. Từng bước thực hành ví dụ về MVC 

Chương 5:  AJAX KẾT HỢP VỚI PHP

Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu:
· Hiểu được Ajax là gì, vì sao phải sử dụng chúng ?

· Cách hoạt động của ajax 

· Tạo các áp dụng cụ thể có dùng ajax trong trang web 

· Có thái độ nghiêm túc, chịu khó tìm tòi học hỏi.

2. Nội dung chương:
1. Giới thiệu 

2. Cách hoạt động của Ajax

3. Các ứng dụng của Ajax

4. Thực hành sử dụng Ajax trong trang web


